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Xây dựng và triển khai mô hình lớp học đảo chiều kết 
hợp giảng dạy đồng đẳng trong học phần chăm sóc 
người bệnh cấp cứu và hồi sức tích cực cho sinh viên 
Điều dưỡng  
Liêu Ngọc Liên1, Lê Ngọc Tuyết1,*, Huỳnh Thụy Phương Hồng1, Chu Thị Loan1 
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Tóm tắt  

Đặt vấn đề: Trong đào tạo điều dưỡng, các học phần có tính lâm sàng cao như chăm sóc người bệnh cấp cứu và hồi 

sức tích cực đòi hỏi sinh viên phát triển tư duy lâm sàng và khả năng ra quyết định. Các phương pháp dạy học tích cực, 

đặc biệt là lớp học đảo chiều và giảng dạy đồng đẳng, được cho là có thể tăng cường sự tham gia học tập và hỗ trợ phát 

triển năng lực của người học. 

Mục tiêu: Xây dựng và triển khai mô hình lớp học đảo chiều kết hợp giảng dạy đồng đẳng trong học phần chăm sóc 

người bệnh cấp cứu và hồi sức tích cực, đồng thời mô tả mức độ tham gia và kết quả học tập của sinh viên khi áp dụng 

mô hình. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu triển khai can thiệp giáo dục được thực hiện trên 190 sinh viên điều 

dưỡng năm thứ tư tại Trường Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Mô hình giảng dạy 

được xây dựng dựa trên tổng quan tài liệu và phân tích học phần, sau đó được triển khai theo cấu trúc gồm các hoạt 

động học tập trước lớp, trong lớp và thực hành lâm sàng. Các chỉ số đánh giá bao gồm mức độ tham gia học tập và kết 

quả học tập của sinh viên, được thu thập thông qua hệ thống đánh giá học phần. 

Kết quả: Mô hình lớp học đảo chiều kết hợp giảng dạy đồng đẳng đã được xây dựng và triển khai thành công trong học 

phần. Sinh viên tham gia tích cực vào các hoạt động học tập, với điểm đánh giá mức độ tham gia trung bình đạt 8,19 ± 

0,47 và 98,96% sinh viên đạt yêu cầu. Điểm học tập trung bình đạt 7,35 ± 0,78, với 98,43% sinh viên đạt yêu cầu; tỷ lệ 

sinh viên đạt loại giỏi, khá và trung bình lần lượt là 19,47%, 46,32% và 33,16%. 

Kết luận: Mô hình lớp học đảo chiều kết hợp giảng dạy đồng đẳng góp phần tăng cường sự tham gia học tập và hỗ trợ 

sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra của học phần. Mô hình này có tiềm năng ứng dụng trong đào tạo điều dưỡng, đặc 

biệt đối với các học phần lâm sàng, tuy nhiên cần được kiểm định thêm bằng các nghiên cứu có thiết kế chặt chẽ hơn. 

Từ khóa: lớp học đảo chiều; giảng dạy đồng đẳng; giáo dục điều dưỡng; hồi sức tích cực; học tập tích cực 
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Abstract 

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF A FLIPPED CLASSROOM 
MODEL INTEGRATED WITH PEER TEACHING IN A CRITICAL CARE 
NURSING COURSE FOR UNDERGRADUATE NURSING STUDENTS 

Lieu Ngoc Liên, Le Ngoc Tuyet, Huynh Thuy Phuong Hong, Chu Thi Loan 

Background: In undergraduate nursing education, clinically oriented courses such as emergency and critical care 

nursing require students to develop clinical reasoning and decision-making competencies. Active learning strategies, 

particularly the flipped classroom and peer teaching, have been increasingly recognized as effective approaches to 

enhance student engagement and support competency development. 

Objectives: To develop and implement a flipped classroom model integrated with peer teaching in a critical care nursing 

course, and to examine students’ learning participation and academic performance following the implementation. 

Methods: An educational implementation study was conducted in a critical care nursing course at the School of Nursing 

– Medical Technology, University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City, with 190 fourth-year undergraduate 

nursing students enrolled. The instructional model was developed based on a literature review and course analysis, and 

implemented through structured pre-class, in-class, and clinical practice activities. Outcomes included student learning 

participation and academic performance, assessed through the course evaluation system. 

Results: The flipped classroom combined with peer teaching was successfully developed and implemented. Students 

actively engaged in learning activities, with a mean participation score of 8.19 ± 0.47 and 98.96% meeting participation 

requirements. The mean academic score was 7.35 ± 0.78, with 98.43% of students achieving a passing grade. The 

proportions of students achieved “Excellent”, “Good”, and “Average” performance were 19.47%, 46.32%, and 33.16%, 

respectively. 

Conclusions: The integrated flipped classroom and peer teaching model was feasible to implement and associated with 

active student engagement and satisfactory academic outcomes. This pedagogical approach shows promise for 

application in undergraduate nursing education, particularly in clinically oriented courses. However, further studies 

employing more rigorous designs are needed to confirm its effectiveness. 

Keywords: flipped classroom; peer teaching; nursing education; critical care; active learning 

 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong đào tạo điều dưỡng, đặc biệt ở các học phần có tính 

lâm sàng cao như chăm sóc người bệnh cấp cứu và hồi sức 

tích cực, sinh viên cần phát triển tư duy lâm sàng và khả năng 

ra quyết định trong những tình huống phức tạp. Tuy nhiên, 

trong thực tế giảng dạy, phương pháp dạy học truyền thống 

vẫn còn phổ biến, trong đó giảng viên giữ vai trò trung tâm và 

sinh viên chủ yếu tiếp nhận kiến thức một cách thụ động. 

Cách tiếp cận này có thể làm hạn chế sự tham gia học tập và 

khả năng vận dụng kiến thức vào thực hành lâm sàng của 

người học [1]. 

Trong những năm gần đây, các phương pháp dạy học tích 

cực đã được áp dụng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong 

giáo dục khối ngành sức khỏe. Mô hình lớp học đảo chiều là 

một trong những chiến lược dạy học được quan tâm rộng rãi, 

cho phép người học tiếp cận kiến thức trước lớp và dành thời 

gian trên lớp cho các hoạt động học tập bậc cao [2]. Các 

nghiên cứu tổng quan và phân tích gộp cho thấy lớp học đảo 

chiều có thể cải thiện kết quả học tập và tăng cường khả năng 

tự học của sinh viên điều dưỡng [2,3]. Ngoài ra, các nghiên 



 Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh * Tập 29 * Số 6 * 2026 

 

122 | https://www.tapchiyhoctphcm.vn     https://doi.org/10.32895/hcjm.m.2026.06.15 

cứu thực nghiệm gần đây cũng ghi nhận hiệu quả của mô hình 

này trong việc nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành của 

sinh viên [4]. Bên cạnh đó, sinh viên thường có mức độ hài 

lòng cao hơn khi tham gia các hoạt động học tập trong mô 

hình lớp học đảo chiều [5]. 

Song song đó, giảng dạy đồng đẳng được xem là một 

phương pháp học tập hiệu quả trong giáo dục y khoa, giúp 

người học củng cố kiến thức thông qua việc giải thích và trao 

đổi với bạn học. Các nghiên cứu tổng quan cho thấy giảng 

dạy đồng đẳng có thể cải thiện kết quả học tập, tăng sự tự tin 

và phát triển kỹ năng giao tiếp học thuật của sinh viên [6]. 

Bên cạnh đó, việc sử dụng các tình huống lâm sàng theo 

hướng học tập dựa trên tình huống được chứng minh là có 

hiệu quả trong việc phát triển tư duy lâm sàng và khả năng ra 

quyết định của người học [7]. 

Các phương pháp dạy học tích cực có thể được lý giải dựa 

trên các lý thuyết học tập hiện đại. Theo quan điểm kiến tạo 

và kiến tạo xã hội, người học chủ động xây dựng tri thức 

thông qua tương tác và trải nghiệm học tập [8]. Trên nền tảng 

này, lý thuyết học tập tự điều chỉnh nhấn mạnh vai trò trung 

tâm của người học trong việc lập kế hoạch, giám sát và đánh 

giá quá trình học tập của bản thân [9,10]. 

Dưới góc độ nhận thức, lý thuyết tải nhận thức cho rằng 

việc phân bổ hợp lý các hoạt động học tập giữa giai đoạn trước 

lớp và trong lớp có thể giúp giảm quá tải nhận thức và cải 

thiện hiệu quả tiếp thu kiến thức [11]. Đồng thời, trong bối 

cảnh đào tạo lâm sàng, học tập trải nghiệm giữ vai trò trung 

tâm, khi năng lực của người học được hình thành thông qua 

quá trình trải nghiệm thực tế và phản tư [12]. 

Bên cạnh đó, các nguyên lý thiết kế dạy học hiện đại, đặc 

biệt là mô hình constructive alignment, nhấn mạnh sự liên kết 

giữa chuẩn đầu ra, hoạt động học tập và phương pháp đánh 

giá nhằm đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả của quá trình 

đào tạo [13]. 

Mặc dù lớp học đảo chiều và giảng dạy đồng đẳng đã được 

nghiên cứu rộng rãi, phần lớn các nghiên cứu hiện nay tập 

trung vào việc triển khai riêng lẻ từng phương pháp. Việc tích 

hợp hai phương pháp này trong cùng một mô hình giảng dạy, 

đặc biệt trong các học phần lâm sàng của đào tạo điều dưỡng, 

vẫn còn hạn chế về bằng chứng [2,6]. Đồng thời, các nghiên 

cứu mô tả chi tiết quy trình xây dựng và triển khai mô hình 

giảng dạy dựa trên cơ sở lý thuyết trong bối cảnh đào tạo điều 

dưỡng còn chưa được báo cáo đầy đủ, đặc biệt tại Việt Nam. 

Xuất phát từ thực tiễn đó, nghiên cứu này được thực hiện 

nhằm: (1) xây dựng và triển khai mô hình lớp học đảo chiều 

kết hợp giảng dạy đồng đẳng trong học phần chăm sóc người 

bệnh cấp cứu và hồi sức tích cực; (2) mô tả mức độ tham gia 

và kết quả học tập của sinh viên khi áp dụng mô hình này. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Toàn bộ sinh viên năm thứ tư tham gia học phần Chăm sóc 

người bệnh cấp cứu và hồi sức tích cực trong năm học 2024–

2025 tại Trường Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học, Đại học Y 

Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu được thực hiện 

từ tháng 9/2025 đến tháng 3/2026. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1.  Thiết kế nghiên cứu 

Nghiên cứu được thiết kế theo hướng nghiên cứu triển khai 

can thiệp giáo dục với hai giai đoạn chính: (1) xây dựng mô 

hình giảng dạy và (2) triển khai và đánh giá mô hình trong 

thực tế giảng dạy học phần. Trong đó, giai đoạn xây dựng mô 

hình được thực hiện dựa trên tổng quan tài liệu và phân tích 

bối cảnh học phần; giai đoạn triển khai và đánh giá được thực 

hiện theo thiết kế mô tả cắt ngang nhằm mô tả mức độ tham 

gia và kết quả học tập của sinh viên sau khi áp dụng mô hình. 

2.2.2. Cỡ mẫu 

Chọn mẫu toàn bộ lớp Cử nhân điều dưỡng chính quy năm 

4, khóa 2022 bao gồm 190 sinh viên. 

2.2.3. Quy trình xây dựng mô hình giảng dạy 

Quá trình xây dựng mô hình giảng dạy được thực hiện theo 

cách tiếp cận thiết kế giáo dục có hệ thống, bao gồm: xác định 

nhu cầu và bối cảnh đào tạo, xây dựng cơ sở lý thuyết, thiết 

kế mô hình và hoàn thiện trước khi triển khai. Nhóm nghiên 

cứu phân tích chuẩn đầu ra, đặc điểm người học và yêu cầu 

năng lực lâm sàng của học phần; đồng thời xây dựng mô hình 

dựa trên nguyên lý constructive alignment, học tập kiến tạo 

và học tập tự điều chỉnh [8-10,13]. Mô hình sau đó được điều 
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chỉnh thông qua tham khảo ý kiến giảng viên có kinh nghiệm 

nhằm đảm bảo tính phù hợp và khả thi trong bối cảnh đào tạo 

thực tế. 

Bối cảnh học phần 

Học phần Chăm sóc người bệnh cấp cứu và hồi sức tích cực 

là học phần chuyên ngành được giảng dạy vào học kỳ 1 năm 

thứ tư của chương trình cử nhân điều dưỡng. Học phần gồm 3 

tín chỉ, bao gồm 1 tín chỉ lý thuyết và 2 tín chỉ thực hành, nhằm 

phát triển năng lực nhận định, phân tích tình huống và lập kế 

hoạch chăm sóc cho người bệnh trong các tình trạng cấp cứu 

và hồi sức tích cực. 

Chuẩn đầu ra học phần (CLO-Course Learning Outcome) 

Sau khi hoàn thành học phần Chăm sóc người bệnh cấp cứu 

và hồi sức tích cực, sinh viên được kỳ vọng đạt được các chuẩn 

đầu ra sau: 

1. Đánh giá một cách có hệ thống tình trạng người bệnh trong 

các tình huống cấp cứu và hồi sức tích cực dựa trên dữ liệu lâm 

sàng và cận lâm sàng. 

2. Phân tích và ưu tiên các vấn đề chăm sóc ở người bệnh 

nặng, dựa trên mức độ nguy kịch và nhu cầu can thiệp. 

3. Xây dựng kế hoạch chăm sóc điều dưỡng phù hợp, tích 

hợp kiến thức lý thuyết và bối cảnh lâm sàng cụ thể. 

4. Thực hiện an toàn và hiệu quả các kỹ thuật chăm sóc điều 

dưỡng trong môi trường hồi sức tích cực theo quy trình chuẩn. 

5. Hợp tác hiệu quả trong nhóm chăm sóc liên chuyên ngành, 

thể hiện khả năng giao tiếp và phối hợp trong xử trí tình huống 

cấp cứu. 

Bảng 1. Liên kết chuẩn đầu ra học phần với hoạt động học tập và phương pháp đánh giá 

Chuẩn đầu ra học phần 
(CLO) Nội dung học tập 

Hoạt động học 
tập của sinh viên 

Phương 
pháp giảng 

dạy 

Phương 
pháp đánh 

giá 

Công cụ 
đánh giá 

Mức độ nhận 
thức (Bloom) 

CLO1. Đánh giá một 
cách có hệ thống tình 
trạng người bệnh trong 
các tình huống cấp cứu 
và hồi sức tích cực dựa 
trên dữ liệu lâm sàng và 
cận lâm sàng. 

Đánh giá dấu hiệu 
sinh tồn, nhận định 
người bệnh nặng, 
theo dõi người bệnh 
thở máy 

Tự học tài liệu 
trước lớp, trả lời 
câu hỏi định 
hướng, thực hiện 
bài kiểm tra ngắn 

Lớp học 
đảo chiều, 
giảng giải 
ngắn 

Kiểm tra 
kiến thức 

Bài kiểm 
tra trắc 
nghiệm 

Vận dụng 

CLO2. Phân tích và ưu 
tiên các vấn đề chăm 
sóc ở người bệnh nặng, 
dựa trên mức độ nguy 
kịch và nhu cầu can 
thiệp. 

Phân tích dữ liệu lâm 
sàng, xác định các 
vấn đề chăm sóc ưu 
tiên 

Thảo luận tình 
huống lâm sàng 
theo nhóm 

Học tập 
dựa trên 
tình 
huống, 
thảo luận  

Đánh giá 
quá trình 
học tập 

Phiếu 
đánh giá 
thảo luận / 
bảng tiêu 
chí (rubric) 

Phân tích 

CLO3. Xây dựng kế 
hoạch chăm sóc điều 
dưỡng phù hợp, tích 
hợp kiến thức lý thuyết 
và bối cảnh lâm sàng cụ 
thể. 

Xây dựng kế hoạch 
chăm sóc dựa trên 
dữ liệu lâm sàng 

Làm việc nhóm, 
xây dựng và trình 
bày kế hoạch 
chăm sóc 

Giảng dạy 
đồng 
đẳng, thảo 
luận nhóm 

Đánh giá 
bài tập 
nhóm 

Bảng tiêu 
chí đánh 
giá kế 
hoạch 
chăm sóc 

Phân tích 

CLO4. Thực hiện an 
toàn và hiệu quả các kỹ 
thuật chăm sóc điều 
dưỡng trong môi trường 
hồi sức tích cực theo 
quy trình chuẩn. 

Thực hiện các kỹ 
thuật điều dưỡng và 
chăm sóc người 
bệnh có hỗ trợ 
thông khí (thở máy, 
oxy liệu pháp) 

Thực hành kỹ 
năng tại phòng 
kỹ năng và khoa 
lâm sàng 

Trình diễn 
kỹ thuật, 
thực hành 
dưới sự 
giám sát 

Đánh giá 
kỹ năng 
lâm sàng 

Bảng kiểm 
kỹ thuật  Vận dụng 

CLO5. Hợp tác hiệu quả 
trong nhóm chăm sóc 
liên chuyên ngành, thể 
hiện khả năng giao tiếp 
và phối hợp trong xử trí 
tình huống cấp cứu. 

Giao tiếp và phối 
hợp trong nhóm 
chăm sóc người 
bệnh 

Thuyết trình 
nhóm, giảng dạy 
đồng đẳng, thảo 
luận ca lâm sàng 

Học tập 
hợp tác 

Đánh giá 
làm việc 
nhóm 

Bảng tiêu 
chí đánh 
giá thuyết 
trình và 
làm việc 
nhóm 

Phân tích  

Thiết kế mô hình giảng dạy 

Mô hình lớp học đảo chiều kết hợp giảng dạy đồng đẳng 

được xây dựng dựa trên tổng quan các phương pháp học tập 

tích cực trong giáo dục y khoa, đặc biệt là lớp học đảo chiều 
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và giảng dạy đồng đẳng. Thiết kế mô hình tuân theo nguyên 

lý constructive alignment, đảm bảo sự liên kết giữa chuẩn đầu 

ra, hoạt động học tập và phương pháp đánh giá [13]. 

Mô hình được tổ chức theo ba giai đoạn chính gồm học tập 

trước lớp, học tập trên lớp và học tập sau lớp, kết hợp với thực 

hành lâm sàng nhằm hỗ trợ sinh viên hình thành và vận dụng 

kiến thức trong bối cảnh thực tế. Trong đó, sinh viên tiếp cận 

nội dung lý thuyết trước khi đến lớp thông qua tài liệu học tập 

và câu hỏi định hướng, trong khi thời gian trên lớp được sử 

dụng cho các hoạt động học tập tích cực như thảo luận nhóm, 

phân tích tình huống lâm sàng và giảng dạy đồng đẳng. 

Trong các buổi học trên lớp, sinh viên được chia thành các 

nhóm nhỏ và tham gia giảng dạy đồng đẳng kết hợp thảo luận 

tình huống lâm sàng. Các tình huống được xây dựng theo cách 

tiếp cận case-based learning, giúp sinh viên vận dụng kiến 

thức để phân tích tình trạng người bệnh, xác định vấn đề chăm 

sóc ưu tiên và đề xuất kế hoạch chăm sóc phù hợp [6,7]. 

Trong mô hình này, giảng viên đóng vai trò là người hướng 

dẫn và điều phối quá trình học tập, bao gồm xây dựng tài liệu, 

thiết kế tình huống lâm sàng và tổ chức các hoạt động thảo 

luận. Đồng thời, giảng viên cung cấp phản hồi nhằm hỗ trợ 

sinh viên điều chỉnh và hoàn thiện kiến thức. Sinh viên giữ 

vai trò trung tâm trong quá trình học tập thông qua việc chủ 

động chuẩn bị bài, tham gia thảo luận và thực hiện giảng dạy 

đồng đẳng, qua đó phát triển tư duy lâm sàng và khả năng ra 

quyết định trong chăm sóc người bệnh. 

Mô hình lớp học đảo chiều kết hợp giảng dạy đồng đẳng 

trong nghiên cứu này được thiết kế như một chu trình học tập 

liên tục, trong đó các hoạt động trước lớp, trên lớp và thực 

hành lâm sàng được tổ chức theo trình tự nhằm hỗ trợ sinh 

viên từng bước hình thành, củng cố và vận dụng kiến thức 

trong bối cảnh thực tế. 

Quy trình triển khai mô hình 

Mô hình lớp học đảo chiều kết hợp giảng dạy đồng đẳng 

được triển khai theo ba giai đoạn chính, bao gồm: học tập 

trước lớp, học tập trên lớp và vận dụng trong thực hành lâm 

sàng [2,3,14]. Các hoạt động được tổ chức theo trình tự nhằm 

đảm bảo sự liên tục trong quá trình hình thành, củng cố và vận 

dụng kiến thức của sinh viên. 

+ Hoạt động chuẩn bị trước lớp: 

Trước mỗi buổi học, sinh viên được chia nhóm và phân 

công chủ đề học tập liên quan đến nội dung của học phần. 

Sinh viên chủ động tìm kiếm tài liệu, thảo luận nhóm và xây 

dựng nội dung học tập dưới sự định hướng của giảng viên. 

Hoạt động chuẩn bị trước lớp nhằm giúp sinh viên tiếp cận 

kiến thức nền tảng trước khi tham gia các hoạt động học tập 

tích cực trên lớp. 

+ Hoạt động học tập trong lớp:  

Trong giờ học, các nhóm sinh viên thực hiện giảng dạy 

đồng đẳng kết hợp thảo luận các tình huống lâm sàng liên 

quan đến chăm sóc người bệnh hồi sức tích cực. Sinh viên 

được yêu cầu nhận định tình trạng người bệnh, xác định vấn 

đề chăm sóc ưu tiên và đề xuất kế hoạch chăm sóc phù hợp 

dưới sự điều phối và phản hồi của giảng viên. 

+ Hoạt động sau buổi học: 

Sau mỗi buổi học, sinh viên hoàn thiện nội dung học tập 

dựa trên phản hồi của giảng viên và thảo luận trên lớp. Đồng 

thời, sinh viên thực hiện tự đánh giá hoặc đánh giá đồng đẳng 

nhằm nhận diện điểm mạnh và hạn chế trong quá trình học 

tập. Các bài tập củng cố được giao nhằm giúp sinh viên hệ 

thống hóa kiến thức và chuẩn bị cho các nội dung tiếp theo. 

+ Hoạt động học tập trong thực hành lâm sàng:  

Sinh viên thực hành tại khoa Hồi sức tích cực trong 3 tuần 

dưới sự hướng dẫn của giảng viên và điều dưỡng lâm sàng 

nhằm vận dụng kiến thức và kỹ năng điều dưỡng trong bối 

cảnh thực tế. 

Hệ thống đánh giá học tập 

Hệ thống đánh giá học tập trong học phần Chăm sóc người 

bệnh cấp cứu và hồi sức tích cực được thiết kế nhằm đánh giá 

toàn diện mức độ đạt được các chuẩn đầu ra của học phần, 

bao gồm kiến thức, kỹ năng lâm sàng và năng lực giao tiếp – 

làm việc nhóm của sinh viên. Việc đánh giá được thực hiện 

thông qua nhiều hình thức nhằm phản ánh đầy đủ quá trình 

học tập của sinh viên trong cả môi trường lớp học và thực 

hành lâm sàng. 

Hệ thống đánh giá được xây dựng dựa trên nguyên lý 

constructive alignment, đảm bảo sự liên kết giữa chuẩn đầu 

ra, hoạt động học tập và phương pháp đánh giá [13]. Các hình 

thức đánh giá được phân thành ba thành phần chính: đánh giá 

thường xuyên, đánh giá giữa kỳ và đánh giá cuối kỳ. Tổng 

điểm học phần được tính theo thang điểm 10 và được xác định 

dựa trên tổng điểm của các thành phần đánh giá quá trình và 

đánh giá kết thúc học phần. 

+ Đánh giá thường xuyên: 

Đánh giá thường xuyên được thực hiện trong suốt quá trình 

học tập nhằm theo dõi mức độ tham gia học tập và sự tiến bộ 
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của sinh viên. Các tiêu chí đánh giá bao gồm mức độ tham 

gia, thái độ học tập, hành vi nghề nghiệp và đóng góp trong 

hoạt động học tập nhóm. 

Ngoài ra, sinh viên được đánh giá thông qua bài tập nhóm 

dưới hình thức thuyết trình một chủ đề liên quan đến nội dung 

của học phần. Hoạt động này nhằm đánh giá khả năng tìm 

kiếm tài liệu, tổng hợp kiến thức và trình bày nội dung chuyên 

môn của sinh viên. 

+ Đánh giá giữa kỳ: 

Đánh giá giữa kỳ được thực hiện bằng bài kiểm tra trắc 

nghiệm gồm 50 câu trong 25 phút, với cấu trúc câu hỏi gồm 

20% mức độ nhớ, 50% mức độ hiểu và 30% mức độ áp dụng. 

Bài kiểm tra nhằm đánh giá mức độ nắm vững kiến thức lý 

thuyết của sinh viên về các nội dung chính của học phần, đồng 

thời cung cấp thông tin phản hồi giúp giảng viên điều chỉnh 

hoạt động giảng dạy khi cần thiết. 

+ Đánh giá cuối kỳ: 

Đánh giá cuối kỳ được thực hiện thông qua nhiều hình thức 

nhằm đánh giá toàn diện năng lực thực hành lâm sàng của 

sinh viên. Các hình thức đánh giá bao gồm cả đánh giá cá 

nhân và đánh giá theo nhóm, trong đó các hoạt động giảng 

dạy đồng đẳng được lồng ghép vào quá trình lượng giá. Trong 

thực hành lâm sàng, sinh viên được đánh giá cá nhân thông 

qua các công cụ lượng giá dựa trên năng lực như CAT, Mini-

CEX và bảng kiểm kỹ năng lâm sàng, tập trung vào khả năng 

nhận định người bệnh, thực hiện kỹ thuật điều dưỡng và đảm 

bảo an toàn chăm sóc. Bên cạnh đó, các hoạt động đánh giá 

theo nhóm như biện luận ca lâm sàng, xây dựng kế hoạch 

chăm sóc và trình bày sơ đồ khái niệm được triển khai theo 

mô hình giảng dạy đồng đẳng. Cách tiếp cận này tạo cơ hội 

cho sinh viên trao đổi học thuật, phản biện lẫn nhau và củng 

cố tư duy lâm sàng trong môi trường học tập hợp tác [6]. 

2.2.4. Xử lý và phân tích dữ liệu 

Phân phối chuẩn của các biến liên tục được kiểm định bằng 

phép kiểm Shapiro–Wilk.  

Thống kê mô tả được trình bày dưới dạng trung bình ± độ 

lệch chuẩn hoặc trung vị (khoảng tứ phân vị), tùy theo đặc 

điểm phân phối của dữ liệu. Các biến phân loại được trình bày 

bằng tần số và tỷ lệ phần trăm.  

Giá trị p <0,05 được xem là có ý nghĩa thống kê. 

3. KẾT QUẢ 

Tổng cộng 190 sinh viên tham gia học phần được đưa vào 

phân tích. Mô hình lớp học đảo chiều kết hợp giảng dạy đồng 

đẳng đã được triển khai trong toàn bộ học phần, với các hoạt 

động học tập được tổ chức theo cấu trúc ba giai đoạn kết hợp 

với thực hành lâm sàng. 

3.1. Kết quả xây dựng và triển khai mô hình giảng dạy 

Mô hình được triển khai đồng bộ trong toàn bộ học phần với 

sự tham gia của 190 sinh viên. Quá trình triển khai diễn ra theo 

kế hoạch đã xây dựng và cho thấy tính khả thi trong bối cảnh 

đào tạo thực tế, với sự phối hợp hiệu quả giữa giảng viên và 

sinh viên. 

3.2. Mức độ tham gia học tập của sinh viên 

Trong quá trình triển khai mô hình lớp học đảo chiều kết hợp 

giảng dạy đồng đẳng trong học phần Chăm sóc người bệnh cấp 

cứu và hồi sức tích cực, sinh viên tham gia tích cực vào các hoạt 

động học tập trên lớp và các nhiệm vụ học tập được giao. Hầu 

hết sinh viên chuẩn bị nội dung học tập trước buổi học, tham 

gia thuyết trình nhóm và thảo luận các tình huống lâm sàng 

trong giờ học. 

Kết quả đánh giá nội quy học tập cho thấy điểm trung bình 

của sinh viên đạt 8,19 ± 0,47, với khoảng điểm từ 7,0 đến 9,5. 

Tỷ lệ sinh viên đạt yêu cầu đối với tiêu chí này là 98,96%, cho 

thấy phần lớn sinh viên tuân thủ tốt các quy định học tập và 

tham gia đầy đủ các hoạt động của học phần. 

3.3. Kết quả học tập của sinh viên 

Mô hình được áp dụng cho toàn bộ 190 sinh viên, được tổ 

chức thành 14 nhóm học tập. Tổng cộng có 14 chủ đề học tập 

được phân công cho các nhóm, với 06 buổi giảng dạy đồng 

đẳng được triển khai trong học phần. Mỗi nhóm sinh viên được 

hỗ trợ tối thiểu 03 lần gặp giảng viên trước mỗi buổi trình bày 

nhằm hoàn thiện nội dung học tập. Sinh viên thực hành lâm 

sàng tại bệnh viện trong thời gian 3 tuần. 

Kết quả học tập chung của sinh viên được trình bày ở Bảng 

2. Điểm học tập trung bình của sinh viên đạt 7,35 ± 0,78, với 

khoảng điểm từ 5,0 đến 9,5. Tỷ lệ sinh viên đạt yêu cầu của học 

phần là 98,43%, cho thấy phần lớn sinh viên đạt được các mục 

tiêu học tập của học phần. 
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Bảng 2. Kết quả học tập của sinh viên 

Biến số Mean ± SD Min–Max % đạt 

Điểm nội quy 8,19 ± 0,47 7,0–9,5 98,96 

Điểm học tập 7,35 ± 0,78 5,0–9,5 98,43 

3.4. Phân loại kết quả học tập của sinh viên 

Phân loại kết quả học tập của sinh viên được trình bày ở Bảng 

3. Kết quả cho thấy phần lớn sinh viên đạt mức khá với 46,32%, 

tiếp theo là mức trung bình với 33,16%. Tỷ lệ sinh viên đạt loại 

giỏi chiếm 19,47%. Chỉ có 1,05% sinh viên không đạt yêu cầu 

của học phần. 

Bảng 3. Phân loại kết quả học tập 

Mức độ Số lượng Tỷ lệ (%) 

Giỏi (≥ 8) 37 19,47 

Khá (7 – < 8) 88 46,32 

Trung bình (5 – < 7) 63 33,16 

Không đạt (< 5) 2 1,05 

4. BÀN LUẬN 

4.1. Mức độ tham gia học tập của sinh viên trong 

mô hình lớp học đảo chiều 

Kết quả nghiên cứu cho thấy sinh viên tham gia tích cực 

vào các hoạt động học tập trong học phần, thể hiện qua điểm 

nội quy trung bình cao và tỷ lệ sinh viên đạt yêu cầu gần như 

toàn bộ lớp học. Điều này cho thấy mô hình lớp học đảo chiều 

kết hợp giảng dạy đồng đẳng đã tạo điều kiện để sinh viên chủ 

động tham gia vào quá trình học tập, thay vì chỉ tiếp nhận kiến 

thức một cách thụ động như trong các hình thức giảng dạy 

truyền thống. 

Trong mô hình lớp học đảo chiều, sinh viên được yêu cầu 

chuẩn bị kiến thức trước khi đến lớp và tham gia vào các hoạt 

động học tập tích cực trong giờ học. Cách tiếp cận này giúp 

góp phần tăng cường sự tham gia của sinh viên, đồng thời 

thúc đẩy quá trình học tập chủ động và tự định hướng của 

người học. Các nghiên cứu trước đây trong giáo dục y khoa 

cho thấy lớp học đảo chiều có thể làm tăng mức độ tham gia 

của sinh viên, cải thiện sự tương tác trong lớp học và tạo môi 

trường học tập tích cực hơn so với phương pháp giảng dạy 

truyền thống [2,3,14]. 

Ngoài ra, các hoạt động học tập trên lớp như thuyết trình 

nhóm và thảo luận tình huống lâm sàng cũng góp phần tạo ra 

môi trường học tập tương tác, trong đó sinh viên có cơ hội 

trao đổi kiến thức, đặt câu hỏi và phản biện lẫn nhau. Những 

yếu tố này là đặc trưng của các phương pháp học tập tích cực 

và đã được chứng minh có hiệu quả trong việc nâng cao sự 

tham gia và kết quả học tập của sinh viên trong giáo dục y 

khoa [1,6]. 

4.2. Kết quả học tập của sinh viên khi áp dụng mô 

hình lớp học đảo chiều kết hợp giảng dạy đồng đẳng 

Kết quả nghiên cứu cho thấy sinh viên đạt kết quả học tập 

ở mức khá với tỷ lệ đạt yêu cầu cao. Kết quả này phù hợp với 

các nghiên cứu trước đây cho thấy mô hình lớp học đảo chiều 

có thể cải thiện kết quả học tập và hỗ trợ khả năng tự học của 

sinh viên điều dưỡng [2,3,14]. Việc kết hợp học tập trước lớp 

với giảng dạy đồng đẳng và thảo luận tình huống lâm sàng có 

thể tạo điều kiện cho sinh viên vận dụng kiến thức vào bối 

cảnh thực hành và củng cố hiểu biết thông qua tương tác học 

tập [6]. 

4.3. Vai trò của giảng dạy đồng đẳng và thảo luận 

ca lâm sàng trong phát triển tư duy lâm sàng 

Trong nghiên cứu này, các hoạt động học tập trên lớp được 

tổ chức thông qua giảng dạy đồng đẳng và thảo luận các tình 

huống lâm sàng. Cách tiếp cận này giúp sinh viên không chỉ 

tiếp nhận kiến thức mà còn tham gia vào quá trình giải thích 

và trao đổi kiến thức với bạn học. Giảng dạy đồng đẳng được 

xem là một chiến lược hiệu quả trong giáo dục y khoa vì nó 

giúp củng cố kiến thức của người học và phát triển các kỹ 

năng giao tiếp học thuật [6]. 

Việc sử dụng các tình huống lâm sàng trong thảo luận nhóm 

giúp sinh viên vận dụng kiến thức lý thuyết vào bối cảnh thực 

hành. Phương pháp học tập dựa trên tình huống được xem là 

một cách tiếp cận hiệu quả trong đào tạo y khoa, vì nó giúp 

phát triển tư duy lâm sàng và khả năng ra quyết định trong 

chăm sóc người bệnh [7]. 

Trong học phần chăm sóc người bệnh cấp cứu và hồi sức 

tích cực, các tình huống lâm sàng thường liên quan đến các 

tình trạng bệnh phức tạp và đòi hỏi sinh viên phải phân tích 

nhiều yếu tố khác nhau để xác định các vấn đề chăm sóc ưu 

tiên. Việc thảo luận các tình huống này trong môi trường học 

tập hợp tác giúp sinh viên phát triển khả năng nhận định lâm 

sàng và đưa ra quyết định chăm sóc phù hợp. 
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4.4. Hàm ý đối với đào tạo điều dưỡng 

Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình lớp học đảo chiều kết 

hợp giảng dạy đồng đẳng có tiềm năng ứng dụng trong đào 

tạo điều dưỡng, đặc biệt đối với các học phần có tính lâm sàng 

cao. Cách tiếp cận này phù hợp với xu hướng đổi mới giáo 

dục y khoa theo định hướng lấy người học làm trung tâm và 

thúc đẩy học tập tích cực [1,15]. 

Hạn chế của nghiên cứu  

Nghiên cứu được thực hiện trên một nhóm sinh viên tại một 

cơ sở đào tạo điều dưỡng, do đó khả năng khái quát hóa kết 

quả còn hạn chế. Bên cạnh đó, nghiên cứu chưa có nhóm đối 

chứng để so sánh với phương pháp giảng dạy truyền thống, vì 

vậy chưa thể xác định mối quan hệ nhân quả giữa việc áp 

dụng mô hình lớp học đảo chiều kết hợp giảng dạy đồng đẳng 

và kết quả học tập của sinh viên. Ngoài ra, các chỉ số đánh giá 

chủ yếu dựa trên kết quả học tập trong học phần, trong khi các 

khía cạnh khác như mức độ hài lòng của sinh viên, sự phát 

triển tư duy lâm sàng và năng lực thực hành chưa được đánh 

giá một cách hệ thống. 

Trong tương lai, các nghiên cứu cần mở rộng cỡ mẫu, thiết 

kế có nhóm đối chứng và sử dụng đa dạng các chỉ số đánh giá 

để có thể đánh giá toàn diện hơn hiệu quả của mô hình giảng 

dạy này. 

5. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu đã xây dựng và triển khai mô hình lớp học đảo 

chiều kết hợp giảng dạy đồng đẳng trong học phần Chăm sóc 

người bệnh cấp cứu và hồi sức tích cực. Mô hình được thiết 

kế dựa trên nguyên lý liên kết chuẩn đầu ra, hoạt động học tập 

và phương pháp đánh giá, đồng thời tích hợp các hoạt động 

tự học trước lớp, giảng dạy đồng đẳng, thảo luận tình huống 

lâm sàng và thực hành lâm sàng. Kết quả cho thấy sinh viên 

có mức độ tham gia và tuân thủ hoạt động học tập cao, đồng 

thời phần lớn sinh viên đạt yêu cầu của học phần. Mô hình 

này có thể là một hướng tiếp cận phù hợp trong đào tạo điều 

dưỡng đối với các học phần có tính lâm sàng cao. Tuy nhiên, 

do nghiên cứu chưa có nhóm so sánh, cần diễn giải kết quả 

thận trọng và tiếp tục kiểm định bằng các nghiên cứu có thiết 

kế chặt chẽ hơn. 

6. KIẾN NGHỊ 

Từ kết quả nghiên cứu, mô hình lớp học đảo chiều kết hợp 

giảng dạy đồng đẳng có thể được xem xét tích hợp vào các 

học phần có tính lâm sàng trong đào tạo điều dưỡng nhằm 

tăng cường sự tham gia của sinh viên và thúc đẩy học tập tích 

cực. Việc triển khai mô hình này nên gắn với các hoạt động 

thảo luận tình huống lâm sàng và đánh giá dựa trên năng lực 

nhằm hỗ trợ phát triển tư duy lâm sàng của sinh viên. 

Đối với các cơ sở đào tạo điều dưỡng, cần cân nhắc xây 

dựng kế hoạch triển khai phù hợp, bao gồm đào tạo giảng viên, 

chuẩn hóa tài liệu học tập và thiết kế hệ thống đánh giá tương 

thích với mô hình giảng dạy. 

Trong các nghiên cứu tiếp theo, cần thực hiện các nghiên 

cứu với thiết kế chặt chẽ hơn, bao gồm nhóm so sánh và sử 

dụng đa dạng các chỉ số đánh giá như mức độ hài lòng của 

sinh viên, khả năng học tập tự định hướng và sự phát triển tư 

duy lâm sàng, nhằm đánh giá toàn diện hơn hiệu quả của mô 

hình giảng dạy này. 
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